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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Kịch dài
(3/42)

T.Tùng
P-2.4

Kịch dài
Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(12/12)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Ôn tập
Kịch dài Kịch dài

(6/42) C.Thương
HTA

C.Thương
HTA

(7/42) (8/42)

T.Minh
Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

ôn tập

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

ôn tập
T.Minh T.Minh

P- 2.4
C.Thương

HTA
C.Thương

HTA P- 2.4 P- 2.2

(17g30 - 21g30) (17g30 - 21g30)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(Ôn tập)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(Ôn tập)
Thanh nhạc Thanh nhạc

C.Thương
HTA

C.Thương
HTA

(ôn tập) Thi

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(ôn tập)

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(ôn tập)
C.Sim C.Sim

C.Thương
HTA

C.Thương
HTA HTA, Đa năng HTA, Đa năng

(17g30 - 21g30) (17g30 - 21g30)

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

(3/42) (4/42)
T.Tiến T.Tiến
P-2.4 P-2.4

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kịch nước ngoài - 
 cổ điển

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

(10/12) (1/42) (11/12) (12/12) (1/12) Thi (2/42) (3/42)
T.Hồng T.Quang T.Hồng T.Hồng C.Loan T.Hồng T.Quang T.Quang
P-2.2 P-2.2 HTB HTB P-Đa năng HTB P-2.3 P-2.2

(17g30 - 21g30)

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Kỹ thuật nói 
diễn cảm

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

(10/12) (11/12) (2/42) (1/12) (12/12) Thi (3/42)
T.Hồng T.Hồng C.An C.Loan T.Hồng T.Hồng C.An

P-Đa năng HTB P-2.3 P-Đa năng HTB HTB P-2.3

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 23 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ SÁU (26/01) THỨ BẢY (27/01) CHỦ NHẬT (28/01)
Lớp

THỨ HAI (22/01) THỨ BA (23/01) THỨ TƯ (24/01) THỨ NĂM (25/01)

Đạo diễn
K28

(11SV)

Diễn viên
28A

(26SV)

Diễn viên
28B

(25SV)

Đạo diễn
K27

(02SV)

Diễn viên
27A

(15SV)

Diễn viên
27B

(15SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 23 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ SÁU (26/01) THỨ BẢY (27/01) CHỦ NHẬT (28/01)
Lớp

THỨ HAI (22/01) THỨ BA (23/01) THỨ TƯ (24/01) THỨ NĂM (25/01)

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Cơ Sở Văn Hoá 
Việt Nam

Tiếng anh

(9/36) Thi (17/24)
C.Nga C.Mai
P-2.3 P-1.4 P-1.2

Sử dụng MC

Tin học Tiểu phẩm tổng 
hợp

Cơ Sở Văn Hoá 
Việt Nam

Tiếng anh Tiểu phẩm tổng 
hợp

(7/15) (2/36) Thi (17/24) (3/36)

T.Luân T.Tiến C.Mai T.Tiến

P-0.7 P- 2.3 P-1.4 P-1.2 P- 2.2

Sử dụng MC

Tin học Tiểu phẩm tổng 
hợp

Cơ Sở Văn Hoá 
Việt Nam

Tiếng anh Tiểu phẩm tổng 
hợp

(7/15) (7/36) Thi (16/24) (8/36)

T.Luân T.Tùng, C.Đức C.Mai T.Tùng, C.Đức

P-0.7 P-2.2 HTB P-0.4 P- 2.2

Sử dụng MC

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Cơ Sở Văn Hoá 
Việt Nam

Tiểu phẩm tổng 
hợp Tiếng anh Tin học

(8/36) (9/36) Thi (10/36) (16/24) (9/15)

C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Mai T.Luân

P-1.2 P-1.2 HTB P-1.2 P-0.4 P-0.7

Sử dụng MC

Tin học Giải phẫu Tin học
(6/15) (6/6) (7/15)
T.Luân Thi HKI T.Luân
P-0.7 T.Duy P-0.7

P-0.3

Đạo diễn 
K29

(14SV)

Diễn viên 
K29A 
(31SV)

Diễn viên 
K29C 
(31SV)

Thiết kế 
thời 

trang 
K27

(08SV)

Diễn viên 
K29B 
(31SV)

Thiết kế 
thời 

trang 
K29

(14SV)

Thiết kế 
thời 

trang 
K28

(09SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 23 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ SÁU (26/01) THỨ BẢY (27/01) CHỦ NHẬT (28/01)
Lớp

THỨ HAI (22/01) THỨ BA (23/01) THỨ TƯ (24/01) THỨ NĂM (25/01)

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

Huy Hiệu, Nhãn 
Biểu Trưng

(19/24) (20/24) (21/24) (22/24) (23/24) (24/24)
C.Nhàn C.Nhàn C.Nhàn C.Nhàn C.Nhàn Thi HKI
P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6 C.Nhàn

HTB

Tiếng anh Giải Phẫu Tạo 
Hình Luật Xa Gần Tin học Giải Phẫu Tạo 

Hình Tin học Luật Xa Gần

( 16/24) (7/12) (10/12) (8/15) (8/12) (9/15) (11/12)
C.Kim T.Duy,C.Nữ T.Duy T.Luân T.Duy, C.Nữ T.Luân T.Duy
P-0.4 P-0.3 P-0.3 P-0.7 P-0.3 P-0.7 P-0.3

Tiếng anh Tin học Tin học
( 16/24) (6/15) (7/15)
C.Kim T.Luân T.Luân
P-0.4 P-0.7 P-0.7

Tiếng anh Giải Phẫu Tạo 
Hình Luật Xa Gần Tin học Giải Phẫu Tạo 

Hình Tin học Luật Xa Gần

( 16/24) (7/12) (10/12) (8/15) (8/12) (9/15) (11/12)
C.Kim T.Duy, C.Nữ T.Duy T.Luân T.Duy, C.Nữ T.Luân T.Duy
P-0.4 P-0.3 P-0.3 P-0.7 P-0.3 P-0.7 P-0.3

Hội họa 
K27

(13SV)

Hội họa 
K28

(08SV)

Hội họa 
K29

(11SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K28

(10SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K29

(10SV)

Nhiếp 
ảnh K29
(20SV)

Nhiếp 
ảnh K28
(08SV)

Nhiếp 
ảnh K27
(04SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 23 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ SÁU (26/01) THỨ BẢY (27/01) CHỦ NHẬT (28/01)
Lớp

THỨ HAI (22/01) THỨ BA (23/01) THỨ TƯ (24/01) THỨ NĂM (25/01)

Tuyến điểm du 
lịch 3

Anh văn CN3

Thi lại Thi lại

P-1.1 P-1.1

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N5 N9 N11 N1 N2 N7 N4 N6 N8 N10 N12 N13 N5 N3 N7 N4 N8 N10 N11 
N6 N9 N3 N12 N1 N2 N7 N13 

C. Vy, C. Trúc, T. 
Hòa

C. Hoa, T.Ngân, 
C. Phương

T.Khoa, T.Nam, 
T. Thiện, C.Hân T.Đạt, T.Hiền C.Vy T.Tú, C.Phương

T.Khoa, T.Thiện, 
C.Hân, T.Hòa, 

T.Nam
C. Trúc T.Tú, T.Đạt C.Hoa, T.Ngân, 

C.Phương, T.Hiền

P- 2.13, 2.8, 2.14 P-2.10 2.8, 2.9 P- 2.11, 2.12, 2.8 
2.10

P-2.8, 2.12 P-2.11 P-2.9, 2.8 P- 2.11,  2.8, 
2.10, 2.9, 2.12

P-2.8 P-2.9, 2.11 P-2.10, 2.9, 2.11, 
2.12

Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc

N1 (13/15) N2 (13/15) N3,5  (13/15) N4  (13/15) N4  (14/15) N2 (14/15) N3,5  (14/15) N1 (14/15) N1 (15/15) Thi N2  (15/15) Thi
T. Thành T. Thành T. Bình T. Bình T. Bình T. Thành T. Bình T. Thành T. Thành N1 T. Thành N2

P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 T. Thành P-0.8 T. Thành
P-0.8 P-0.8

Thực tế tuyến điểm Miền Tây Nam Bộ

HD
Du lịch

K27 
(12SV)

Thanh 
nhạc

27A
(53SV)

27B
(55SV)

HD
Du lịch 

K28
(10SV)

HD
Du lịch

K29
(09SV)

Quản lý
văn hóa 

K28
(18SV)

Quản lý
văn hóa 

K29
(17SV)

Quản lý 
văn hóa 

K27
(23SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 23 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ SÁU (26/01) THỨ BẢY (27/01) CHỦ NHẬT (28/01)
Lớp

THỨ HAI (22/01) THỨ BA (23/01) THỨ TƯ (24/01) THỨ NĂM (25/01)

LSAN PT LSAN PT Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo

N1 (5/9) N2 (5/9) N1,2 (10/18) N3,4 (10/18) N1,2 (11/18) N3,4 (11/18) N1,2 (12/18) N3,4 (12/18) N3,4 (13/18) N1,2 (13/18)

C. Nhã C. Nhã T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh

HTB HTB
P-1.9, 2.9, 2.13, 

2.14, 2.15
P-2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14, 2.15

P-1.9, 2.9, 2.10, 
2.13, 2.14, 2.15

P-1.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14, 2.15 P-2.13, 2.14, 2.15

P-2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14, 2.15 HTB HTB

Hợp xướng Hợp xướng Hợp xướng Hợp xướng Hòa âm Hòa âm

N2 (4/18) N1 (4/18) N2 (5/18) N1 (5/18) N1 (20/24) N2 (20/24)

C. Lan C. Lan C. Lan C. Lan T. Minh T. Minh

P-1.9 P-1.9 P-1.9 P-1.9 P-1.9 P-1.9

Dân ca 
(Miền Trung)

Dân ca 
(Miền Trung)

Dân ca 
(Miền Trung)

Dân ca 
(Miền Trung)

Lớp A (3/4) Lớp B (3/4) Lớp C (2/4) Lớp C (3/4)
T. Tâm T. Tâm T. Quân T. Quân
P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4

Lý thuyết âm 
nhạc

Dân ca 
(Miền Nam)

Dân ca 
(Miền Nam)

Dân ca 
(Miền Trung) Lý thuyết âm nhạc

Nhóm B Lớp C Lớp C Lớp A (4/4) Nhóm A
 (15/18)  (3/4) (4/4) T. Tâm  (16/18)
C. Kim C. Trinh C. Trinh P-1.9 C. Nhã

HTA P-1.9 P-1.3 HTB

Lý thuyết âm 
nhạc Tiếng Anh Tiếng Anh Tin Học CB Tiếng Anh Tiếng Anh Tin Học CB Tin Học CB Dân ca 

(Miền Trung) Tin Học CB Tin Học CB

Nhóm C N2 (16/24) N3 (16/24) N6 (6/15) N4 (16/24) N1 (17/24) N8 (9/15) N9 (9/15) Lớp B (4/4) N8 (10/15) N9 (9/15)
 (15/18) C. Huyền C. Huyền T. Luân C. Huyền C. Huyền T. Luân T. Luân T. Tâm T. Luân T. Luân
T. Hùng P-0.4 P-0.4 P-0.6 P-1.2 P-0.4 P-0.6 P-0.6 P-1.9 P-0.7 P-0.7

P-1.4

Hóa trang Hóa trang Hóa trang Hóa trang Tin Học CB Hóa trang Hóa trang Tin Học CB Tin Học CB

Nhóm 2 (2/6) Nhóm 4 (1/6) Nhóm 6 (1/6) Nhóm 1 (2/6) N8 (8/15) Nhóm 3 (2/6) Nhóm 5 (3/6) N3 (14/15) N4 (13/15)
C. Loan C. Loan C. Loan C. Loan T.Luân C. Loan C. Loan T. Tiên T. Tiên

P-Đa năng P-1.17 P-Đa năng P-1.17 P-0.7 P-Đa năng P-1.17 P-0.6 P-0.6
(17g30 - 20g45)

Tin Học CB Tin Học CB Tin Học CB Tin Học CB

N5 (16/15) N7 (16/15) N1 (16/19) N2 (17/19)
C. Trang C. Trang C. Trang C. Trang

P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6
(17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45)

Thanh 
nhạc

 
29A

(63SV)

29B
(76SV)

29C
(64SV)

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải đeo Thẻ SV khi đến trường.

Thanh 
nhạc

 
28A

(54SV)

28B
(54SV)

28C
(38SV)


